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QUYẾT ĐỊNH

Sửa đổi, bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật
do Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành thuộc lĩnh vực

Thông tin và Truyền thông

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy
phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Viễn thông ngày 24 tháng 11 năm 2023;

Căn cứ Nghị định số 72/2015/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2015 của Chính

phủ Về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính
phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản

quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của
Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày
14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp
thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 59/2024/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2024 của Chính
phủ Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng

5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật đã được sửa đổi, bổ sung một số điều
theo Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 147/2024/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2024 của

Chính phủ Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng;

Căn cứ Thông tư số 22/2016/TT-BTTTT ngày 19 tháng 10 năm 2016 của

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hướng dẫn quản lý hoạt động thông tin
đối ngoại của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư số 20/2019/TT-BTTTT ngày 31 tháng 12 năm 2019 của
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
về lắp đặt mạng cáp ngoại vi viễn thông”;
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Căn cứ Thông tư số 07/2024/TT-BTTTT ngày 02 tháng 7 năm 2024 của Bộ
trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định chỉ tiết cơ chế, nguyên tắc kiểm
soát giá, phương pháp định giá thuê sử dụng mạng cáp trong tòa nhà, giá thuê
hạ t ng kỹ thuật viễn thông thụ động giữa các doanh nghiệp viễn thông, tổ chức,
cá nhân sở hữu công trình viễn thông;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số
157/TTr-STTTT ngày 31 tháng 12 năm 2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi một số điều của Quy định quản lý hoạt động thông tin đối
ngoại trên địa bàn tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 09/2017/QÐ-
UBND ngày 03 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai

1. Sửa đổi một số khoản của Điều 12 như sau:

a) Sửa đổi khoản 1 Điều 12 như sau:

“1. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành
thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các cơ

quan liên quan thực hiện quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh.”

b) Sửa đổi khoản 4 Điều 12 như sau:

“4. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch
hoạt động thông tin đối ngoại hằng năm của tỉnh; tổ chức các lớp tập huấn, bồi

dưỡng nghiệp vụ thông tin đối ngoại cho các cá nhân, tổ chức tham gia hoạt động
thông tin đối ngoại của tỉnh."

2. Sửa đổi khoản 3 Điều 13 như sau:

“3. Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên
quan trong việc quản lý, hướng dẫn các đoàn báo chí nước ngoài đến tác nghiệp,
hoạt động trên địa bàn tỉnh Lào Cai."

3. Sửa đổi khoản 4 Điều 14 như sau:

“4. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, quản lý việc xuất
khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm có nội đung về Lào Cai, Việt Nam, phát hiện và
kịp thời báo cáo UBND tỉnh những thông tin không đúng sự thật, gây bất lợi và
ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của tỉnh để có biện pháp xử lý kịp thời."

4. Sửa đổi khoản 2 Điều 18 như sau:

“2. Phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện quản lý, vận hành các
Cụm Thông tin đối ngoại theo quy định."

5. Sửa đổi Điều 19 như sau:

“Điều 19. Trách nhiệm của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh

Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị
liên quan quản lý các Cụm Thông tin đối ngoại được giao theo quy định”.
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6. Sửa đổi khoản 8 Điều 20 như sau:

“8. Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn

vị liên quan quản lý các Cụm Thông tin đối ngoại được giao theo quy định."

7. Sửa đổi khoản 1, khoản 2 Điều 21 như sau:

"1. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố gửi báo
cáo định kỳ kết quả hoạt động công tác thông tin đối ngoại về Sở Thông tin và Truyền
thông để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông.

a) Báo cáo 6 tháng đầu năm gửi trước ngày 10 tháng 6;

b) Báo cáo năm gửi trước ngày 05 tháng 12.

2. Sở Thông tin và Truyền thông định kỳ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh
báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông trước ngày 10 tháng 12 hằng năm.”

Điều 2. Sửa đổi một số điều của Quy định về quản lý, đầu tư, khai thác
và sử dụng công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động trên địa bàn tỉnh
Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 49/2017/QĐ-UBND ngày 29 tháng
12 năm 2017 của UBND tinh Lào Cai

1. Sửa đổi khoản 1 Điều 4 như sau:

“1. Giá thuê công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động phải tuân thủ

quy định tại Thông tư số 07/2024/TT-BTTTT ngày 02 tháng 7 năm 2024 của Bộ
trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định chi tiết cơ chế, nguyên tắc kiểm
soát giá, phương pháp định giá thuê sử dụng mạng cáp trong tòa nhà, giá thuê hạ
tầng kỹ thuật viễn thông thụ động giữa các doanh nghiệp viễn thông, tổ chức, cá
nhân sở hữu công trình viễn thông.”

2. Sửa đổi Điều 10 như sau:

“Điều 10. Quy định nhận diện hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động các
doanh nghiệp

Việc đánh dấu, nhận diện đường dây, cáp viễn thông và thiết bị phụ trợ trong
các công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động thực hiện theo quy định của
Thông tư liên tịch số 21/2013/TTLT-BXD-BCT-BTTTT ngày 27 tháng 12 năm
2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Bộ trưởng Bộ Công Thương, Bộ trưởng Bộ Thông
tin và Truyền thông Quy định về dấu hiệu nhận biết các loại đường dây, cáp và đường
ổng được lắp đặt vào công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung; Quy chuẩn kỹ thuật
quốc gia QCVN 33:2019/BTTTT kèm theo Thông tư số 20/2019/TT-BTTTT ngày
31 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành "Quy
chuẩn kỹ thuật quốc gia về lắp đặt mạng cáp ngoại vi viễn thông”."

Điều 3. Thay thế, bãi bỏ một số từ, cụm từ và một số điều

1. Thay thế, bãi bỏ một số từ, cụm từ và một số Điều của Quyết định số
09/2017/QĐ-UBND và Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 09/2017/QÐ-
UBND.

a) Thay thế cụm từ “Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố” và cụm từ
“UBND các huyện, thành phố” bằng cụm từ “Uỷ ban nhân dân cắc huyện, thị xã,




